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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về Sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 – 2030 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững giai đoạn 2021-2030; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 6752/TTr-SCT ngày 07/     

11/2025; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Hà 

Nội (Chương trình kèm theo). 

Điều 2. Các sở, ngành, đơn vị; UBND các xã, phường căn cứ Chương trình, 

triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND 

Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học 

và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính, Văn hoá và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước khu vực I; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các 

đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Bộ Công Thương; 

- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Sở, ngành TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Đài PT&TH Hà Nội, Báo HNM, Báo 

KT&ĐT, Báo Công Thương; 

- VPUB: CVP, PCVP(Đ.Q.Hùng), KT, 

KGVX, ĐT,TN&MT, TH; 

- Lưu: VT, KT(Vân).                   
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH  

Thưc hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và  

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  

ngày        /      /2025 của UBND thành phố Hà Nội) 
 

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đối số quốc gia. Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố hiệu quả; bảo vệ môi 

trường, an sinh xã hội; các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển 

khai đồng bộ, bền vững; đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, các hoạt động xuất 

nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, 

nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương 

thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng 

có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, 

thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Thúc đẩy sản xuất và tiêu 

dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong 

các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân 

phối, tiêu dùng và thải bỏ; chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng 

và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng 

tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý 

nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân 

thiện môi trường. 

3. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững (từ sản xuất, lưu thông, 

phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng); Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi 

thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò 

trung tâm. 

4. Chỉ tiêu cụ thể:  

Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố phấn đấu: 

- Giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản 

xuất, cụ thể: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa, hóa chất, giấy. 
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- 100% các phường, xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức 

về lối sống, tiêu dùng bền vững. 

- 100% các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề được phổ biến, nâng 

cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

- 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm 

bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng 

một lần, khó phân hủy. 

- Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích 

phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các 

siêu thị, trung tâm thương mại. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

  - Xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, 

các mô hình, thực hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền vũng tại Thành phố; 

- Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững cho các cơ sở sản xuất, phân phối và tiêu dùng. 

2. Xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững 

trong chuỗi 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới kết nối sản xuất và tiêu dùng bền 

vững. 

- Hỗ trợ kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận vòng đời sản phẩm nhằm đổi 

mới, sáng tạo các mô hình sản xuất cho các cơ sở sản xuất thuộc khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công 

nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực công thương. 

- Xây dựng, ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ trong quản lý để áp dụng 

sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp thực hiện mô hình thực hành tái 

chế, tái sử dụng nguyên nhiên liệu áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững để 

giảm phát thải cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và 

dịch vụ. 

3. Xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ 

sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường  

- Tổ chức các hội chợ, chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và 

tiêu dùng bền vững”. 

- Hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình kinh doanh xanh cho các doanh nghiệp 

phân phối - dịch vụ. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm quốc tế tại nước 

ngoài thúc đẩy kết nối chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững. 
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4. Thực hiện lồng ghép vào nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch 

hiện có, như: Quản lý và phát triển hoạt động Logistic; Phát triển thương mại 

điện tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Chương trình Khuyến công; Chương trình Sản phẩm công nghiệp chủ lực; 

Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-

2030, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030,... 

(Chi tiết các nhiệm vụ của Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2026-2030, gồm: 

- Từ nguồn ngân sách Thành phố: Đảm bảo theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và các văn bản hiện hành; kết hợp với khả năng cân đối của ngân 

sách Thành phố; 

- Các nguồn huy động hợp pháp khác: vốn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn 

đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và 

những nguồn vốn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương (cơ quan chủ trì) 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành; UBND các phường, xã và các đơn vị, 

tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc 

gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; thường xuyên theo dõi, rà soát, 

cập nhật cơ chế, chính sách, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, ban 

hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế giai đoạn; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; Báo cáo định kỳ 06 tháng/năm 

kết quả thực hiện và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương, 

UBND Thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến 

công - Bộ Công Thương thực hiện có hiệu quả Chương trình liên kết công 

nghiệp, phân phối, thương mại và tiêu dùng bền vững hàng năm giữa thành phố 

Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan  xây dựng, tham 

mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch năm thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành.  

- Chủ trì phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố lựa chọn đề 

xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác thực hiện Chương 

trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 - 

2030 báo cáo UBND Thành phố khen thưởng. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố đẩy mạnh phát triển nền 

nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn 

gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu 

và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.  

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố triển khai duy trì, phát 

triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản 

thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện các hoạt động chuyên ngành 

đảm bảo an toàn sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

trong sản xuất. 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật, truyền thông về sản xuất, tiêu dùng bền vứng, phát triển 

chuỗi sản xuát đảm bảo chất lượng, an toán thực phẩm, gia tăng chế biến gắn với 

phát triển kênh phân phối nông lâm thủy sản bền vững; tuyên truyền, phổ biến 

hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon; quy tắc ứng xử về giảm ô nhiễm 

chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố; thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí 

hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 

02/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội. 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố đẩy mạnh hoạt động 

thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường góp phần hỗ trợ tổ chức, cá 

nhân sản xuất, tiêu dùng sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật 

liệu, giảm thiểu chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan 

trong công tác xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện 

nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, đổi mới sáng 

tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực 

trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô bao gồm công nghệ số, công 

nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 

nghệ chế tạo - tự động hóa, công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác do Hội đồng nhân dân Thành phố 

quyết định. 

- Thực hiện thẩm định và cho ý kiến về công nghệ theo quy định tại Luật 

Chuyển giao công nghệ. 

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô 

hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

4. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các giải 

pháp khuyến khích sản xuất, sử dụng phương tiện vận tải thân thiện môi trường; 

ít phát thải khí nhà kính; sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch, thân thiện 

môi trường trong các hoạt động hậu cần, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ; ứng 

dụng công nghệ xử lý khí thải, công nghệ hiện đại, năng lượng tái tạo thay thế 

nhiên liệu truyền thống, chuyển đổi sử dụng nhiêu liệu trong giao thông vận tải. 
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5. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp thực hiện 

Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện 

hành. 

6. Sở Văn hoá và Thể thao; các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội 

- Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp Sở Công Thương và đơn vị liên quan 

hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường 

thực hiện thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững trên địa bàn Thành phố. 

- Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững; lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công 

nghiệp; tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần 

cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần. 

7. Các Sở, ban, ngành; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất 

Hà Nội; UBND các phường, xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành Thành phố; 

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; UBND các phường, xã có 

trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 

2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế 

hoạch này nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra (bao gồm các chỉ tiêu chung và các chỉ 

tiêu của các đề án, chương trình, kế hoạch lồng ghép hiện có). 

- UBND các phường, xã chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và 

các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trên 

địa bàn theo quy định. 

8. Đề nghị các Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội các nhà bán lẻ, Hiệp hội 

bảo vệ người tiêu dùng, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, tổ chức đoàn thể 

xã hội trên địa bàn Thành phố, cộng đồng và các cá nhân:  

Chủ động đề xuất, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố thực hiện các 

chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, 

hỗ trợ thực hiện các hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp lĩnh vực 

hoạt động và nhiệm vụ được giao. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các Sở, ngành; UBND các phường, xã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6 hàng 

năm), 1 năm (trước ngày 15/12 hàng năm) và theo yêu cầu gửi Sở Công Thương 

để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời 
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phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công 

Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững 

giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

TT Tên nhiệm vụ, đề án Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

Dự kiến kinh phí ngân sách Thành phố (triệu đồng) 

(Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn 

bản hiện hành; kết hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành 

phố)  

 Năm 

2026 

Năm 

2027 

 Năm 

2028 

 Năm 

2029 

Năm 

2030 

Tổng 

cộng 

I Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững 1.100 1.210 1.330 1.470 1.620 6.730 

1 

Xây dựng tài liệu, tổ 

chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách pháp 

luật, các mô hình, thực 

hành tốt về sản xuất tiêu 

dùng bền vũng tại Thành 

phố 

- Xây dựng, thiết kế 05 sổ tay phổ biến 

chính sách pháp luật, các mô hình, thực 

hành tốt lối sống bền vững, hài hòa với 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường,... 

- Xây dựng và phát 15-25 phóng sự 

tuyên truyền nâng cao nhận thức lợi ích 

sản xuất và tiêu dùng bền vững trên Đài 

phát thanh và truyền hình Hà Nội. 

- Viết, đưa tin 150-200 tin tuyên truyền 

về sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản 

xuất sạch hơn trên báo điện tử. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ quan truyền 

thông, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu 

dùng trên địa bàn Thành phố. 

420 460 510 560 620 2.570 

2 

Tổ chức tập huấn, hội 

nghị, hội thảo nâng cao 

năng lực về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững cho 

các cơ sở sản xuất, phân 

phối và tiêu dùng 

- Tổ chức 25-40 hội nghị phổ biến chính 

sách và nâng cao nhận thức về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững cho các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng. 

- Tổ chức 25-40 lớp tập huấn nâng cao 

năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho 

các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 

thôn và sản xuất công nghiệp 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố 

680 750 820 910 1.000 4.160 
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TT Tên nhiệm vụ, đề án Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

Dự kiến kinh phí ngân sách Thành phố (triệu đồng) 

(Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn 

bản hiện hành; kết hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành 

phố)  

 Năm 

2026 

Năm 

2027 

 Năm 

2028 

 Năm 

2029 

Năm 

2030 

Tổng 

cộng 

II Xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi 4.960 5.405 5.945 6.545 7.165 30.020 

3 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

về mạng lưới kết nối sản 

xuất và tiêu dùng bền 

vững 

- Khảo sát hiện trạng mạng lưới liên kết 

giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, 

nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng 

đối với từ 3-4 nhóm ngành/năm (20-25 

doanh nghiệp cho 1 nhóm ngành). 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu hàng năm. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố. 

400 440 480 530 590 2.440 

4 

Hỗ trợ kỹ thuật theo 

phương pháp tiếp cận 

vòng đời sản phẩm nhằm 

đổi mới, sáng tạo các mô 

hình sản xuất cho các cơ 

sở sản xuất thuộc khu 

công nghiệp, cụm công 

nghiệp 

Hỗ trợ doanh nghiệp các 05 – 06 nhóm 

ngành  trên địa bàn Thành phố áp dụng 

các giải pháp, phương thức nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, 

nguyên vật liệu, năng lượng. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố. 

200 220 240 270 290 1.220 

5 

Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá 

sản xuất sạch hơn cho 

các cơ sở sản xuất công 

nghiệp, kinh doanh 

thương mại, dịch vụ 

trong lĩnh vực công 

thương 

Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch 

hơn cho 150-180 cơ sở sản xuất công 

nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ 

trong lĩnh vực Công Thương, cơ sở công 

nghiệp nông thôn. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; sở sản xuất công 

nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ 

trong lĩnh vực Công Thương, cơ sở 

công nghiệp nông thôn trên địa bàn 

Thành phố. 

3.300 3630 4000 4400 4800 20.130 

6 

Xây dựng, ứng dụng, 

phổ biến công cụ hỗ trợ 

trong quản lý để áp dụng 

sản xuất sạch hơn cho 

các doanh nghiệp sản 

xuất và phân phối. 

Hỗ trợ 10-12 doanh nghiệp xây dựng, 

ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ trong 

quản lý để áp dụng sản xuất và tiêu dùng 

bền vững. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố. 

660 730 800 880 970 4.040 

7 
Hỗ trợ kỹ thuật cho các 

doanh nghiệp thực hiện 

mô hình thực hành tái 

Hỗ trợ xây dựng, áp dụng, phổ biến và 

nhân rộng 10-12 mô hình, điển hình tốt 

về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

400 385 425 465 515 2.190 
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TT Tên nhiệm vụ, đề án Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

Dự kiến kinh phí ngân sách Thành phố (triệu đồng) 

(Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn 

bản hiện hành; kết hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành 

phố)  

 Năm 

2026 

Năm 

2027 

 Năm 

2028 

 Năm 

2029 

Năm 

2030 

Tổng 

cộng 

chế, tái sử dụng nguyên 

nhiên liệu áp dụng sản 

xuất và tiêu dùng bền 

vững để giảm phát thải 

cho các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

xuất sạch hơn. doanh trên địa bàn Thành phố. 

III 
Xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung 

ứng về sản phẩm thân thiện môi trường 
12.200 16.420 18.060 19.800 21.890 88.370 

8 

Tổ chức các hội chợ, 

chương trình chuỗi kết 

nối “Mạng lưới sản xuất 

và tiêu dùng bền vững” 

- Tổ chức 05 Hội chợ triển lãm quốc tế 

lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

- Tổ chức 05 chương trình chuỗi kết nối 

“Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền 

vững” (mỗi chương trình 4-5 sự kiện của 

các nhóm ngành). 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Cục, vụ, viện các Bộ; 

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan; 

các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội và các thành phố trực thuộc 

Trung ương, các cơ quan truyền thông, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn Thành phố 

12.200 13.420 14.760 16.200 17.900 74.480 

9 

Hỗ trợ kỹ thuật triển khai 

mô hình kinh doanh 

xanh cho các doanh 

nghiệp phân phối - dịch 

vụ 

Hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình kinh 

doanh xanh cho 15-20 doanh nghiệp 

phân phối - dịch vụ. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố. 

0 1000 1100 1200 1330 4.630 

10 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

tham gia hội chợ triển 

lãm quốc tế tại nước 

ngoài thúc đẩy kết nối 

chuỗi sản xuất và tiêu 

dùng bền vững 

Tổ chức 05 đoàn công tác hỗ trợ 25-50 

doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm 

quốc tế tại nước ngoài thúc đẩy kết nối 

chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn 

vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố. 

0 2000 2200 2400 2660 9.260 

  TỔNG 
 

  
18.260 23.035 25.335 27.815 30.675 125.120 
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* Ghi chú: 

- Đối với Kế hoạch, Chương trình, dự án đa mục tiêu có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững hoặc các Kế hoạch đã được phê duyệt có 

liên quan, Thành phố giao nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị theo kế hoạch hàng năm. 

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tư nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của Pháp luật để thực hiện hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững… 
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